      CHUYÊN ĐỀ:” SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HỢP LÝ TRONG GIỜ HỌC”
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

     
1/ Lý do chọn chuyên đề:
[image: image1.wmf]
    Qua  thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối THCS, khi làm thí nghiệm trong giờ học: Thực hiện làm thí nghiệm thì học sinh rất lúng túng, không làm được hoặc làm không đúng trình tự. Một số em không  thực hiện được cả những thí nghiệm đơn giản đã được học rồi.

Cụ thể, qua các  tiết thực hành thì hầu như sử dụng thí nghiệm không hợp lý. Vấn đề đặt ra ở đây là: Làm như thế nào để học sinh nắm chắc được và biết cách sử dụng thí nghiệm, góp phần giúp các em học tốt các kiến thức liên quan sau này ? 

Với mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS , tôi chọn chuyên đề “SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HỢP LÝ TRONG GIỜ HỌC”, chuyên đề này sẽ giúp các em vận dụng vào việc làm thí nghiệm hợp lý.Đặc biệt là những em học sinh yếu kém trong việc thực hành, các em được bổ sung và biết cách làm thí nghiệm , được hướng dẫn vận dụng lí thuyết vào làm bài tập, giúp các em tự tin hơn trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng day và học  của nhà trường.

      
2/ Lịch sử chuyên đề:

       
Từ thực tế giảng dạy, qua tham khảo đồng nghiệp cho thấy: Đa số các em có học lực từ trung bình trở xuống rất sợ làm thí nghiệm . Cụ thể, với các em học sinh lớp 8, khi học  bộ môn vật lý thì nhiều em không thể thực hiện được và làm thí nghiệm đúng trình tự và hợp lý. Để các em vận dụng tốt cácbước thực hiện thí nghiệm, giáo viên cần cho các em các bước thực hiện thí nghiệm .
     
3/ Phạm vi chuyên đề: 


- SGK  8. (chuyên đề này chỉ giới hạn ở chương trình vật lý 8 )

- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp  8.

B. NỘI DUNG:

 
I- Thực trạng :


Mặc dù các em đã được lầm thí nghiệm ví các môn ở lớp 6,7. Do đó  lên lớp 8 đã được mở rộng hơn. nên các em rất lúng túng khi vận dụng làm thí nghiệm. 

II- Nguyên nhân:


Đa số các em học sinh ở vùng nông thôn , hàng ngày phải phụ giúp công việc gia đình, thời gian học chưa nhiều, chưa chăm học bài và làm bài ở nhà. Gia đình ít có điều kiện quan tâm , kiểm tra xem con em mình học gì ? Học như thế nào ? Đã làm bài tập chưa ? Đúng hay sai ? Đến lớp, các em lại thiếu tập trung nghe giảng nên các em không hiểu bài từ đó các em chán học, thiếu tự tin.Đồ dùng thí nghệm còn hạn chế.
III- Giải pháp:


Từ thực trạng và nguyên nhân trên, để giúp các em có  vốn kiến thức, lấy lại sự tự tin và chăm hơn trong học tập, thầy cô cần giúp các embiết cách làm thí nghiệm và sử dụng thí nghiệm hợp lý, hướng dẫn các em cách trình bày các bước tiến hành, sau đó yêu cầu các em vận dụng làm các thí nghiệm từ rễ đến khó từ dễ đến khó. Giáo viên cần kiểm tra thường xuyên việc học và thực hiện của học sinh của học sinh.


Sau đây là một bài dạy thực hiện sử dụng hợp lý thí nghiệm trong giờ học:

Bài soạn: Tiết 13- §9 :         ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
I. Mục tiêu:

a) Kiến thức: 

- Biết được khí quyển gây ra áp suất lên trái đất và các vật trên trái đất theo mọi phương 

- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại  áp suất khí quyển.

b) Kĩ năng:

- Làm được các thí nghiệm đơn giản.

- Quan sát thí nghiệm, hiện tượng vật lí, giải thích được các hiện tượng này, 

- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp .

c) Thái độ: HS tích cực tìm hiểu các hiện tượng thực tế, yêu thích học tập bộ môn. Có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV: Giáo án, SGK, thí nghiệm mở bài, máy chiếu.

b) Chuẩn bị của HS: Vở ghi, SGK, học và làm bài cũ, đọc trước bài.

 - Tìm hiểu các hiện tượng liên quan đến áp suất khí quyển trong đời sống và trong kĩ thuật.
III. Tiến trình bài: 
1. Ổn định tổ chức

 GV: + Kiểm tra sĩ số lớp

         + Kiểm tra chuẩn bị của học sinh
         + Chia lớp thành 5 nhóm nhỏ
2. Kiểm tra bài cũ: 
  *Câu hỏi: a. Viết công thức tính áp suất chất lỏng

                    b. Tính áp suất mà nước gây ra tại một điểm ở độ sâu h = 10.336 m biết trọng lượng riêng của nước d = 10 000 N/m2

Trả lời:
   P = d.h 

 Trong đó:  P là áp suất chất lỏng đo bằng Pa

                  d là trong lượng riêng của chất lỏng đo bằng N/m3 

                  h là độ sâu của điểm tính áp suất đo bằng m

  Tóm tắt: 

h = 10,336 m                      Giải 

d = 10 000 N/m3          Áp suất của tại điểm đó là:

P = ?                       P = d.h =10 000. 10,336 = 103360 Pa

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Khởi động 3phút
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	- Trước khi vào bài các em hãy quan sát thầy giáo làm thí nghiệm nhỏ sau

Làm thí nghiệm mở bài

- Nước ở trong cốc có chảy ra ngoài không? Tại sao?
Câu hỏi trên sẽ được trả lời trong bài ngày hôm nay 
	- Cá nhân quan sát thí nghiệm

suy nghĩ trả lời câu hỏi
	Bài 9: Tiết 13: Áp suất khí quyển


Hoạt động 2: Dự đoán về sự tồn tại của áp suất khí quyển (5phút)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	- GV trình chiếu hình ảnh về khí quyển trái đất.

Thuyết trình: Trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng nghìn km gọi là khí quyển.  Con người và mọi vật ở trên trái đất đang ở dưới đáy của lớp khí quyển này. 

Do lực hút của mặt trăng và mặt trời cộng với các hiện tượng tự nhiên trên trái đất mà chiều cao của khí quyển luôn thay đổi.

Càng lên cao không khí càng loãng do đó trọng lượng  của không khí cũng thay đổi theo độ cao

Đưa ra các câu hỏi:
 - Lớp không khí bao quanh trái đất dày khoảng bao nhiêu km?

- Trái đất và các vật trên trái đất đang ở đâu trong lớp khí quyển này?
- Không khí có trọng lượng không ?
- Khí quyển có tác dụng gì  lên trái đất và những vật ở trên trái đất?
 Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá. 

Chốt lại kiến thức ghi bảng.
- Có rất nhiều hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Sau   đây là một vài thí nghiệm đơn giản các em có thể làm được dễ dàng 
	- Cá nhân quan sát, lắng nghe thu thập thông tin về khí quyển.
Suy nghĩ trả lời.
Rút ra dụ đoán.
	I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển:

1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển
Khí quyển gây ra áp suất theo mọi phương lên trái đất và những vật ở trên trái đất. Áp suất này gọi là áp suất khí quyển

	Hoạt động3: Tìm hiểu một số hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Hướng dẫn các nhóm học sinh làm thí nghiệm 1.
Gọi đại diện của một nhóm lên làm thí nghệm 1 đưa ra câu hỏi C1

Phát phiếu học tập 1
( Câu hỏi C1)

- Thu phiếu học tập

- Nhận xét, chốt lại câu trả lời C1
Đưa ra câu hỏi:
Có người cho rằng hộp sữa bị bẹp là do lực hút của 

người làm thí nghiệm, nhận định đó là đúng hay sai? 

Em làm thế nào giải thích cho người đó hiểu?
Cho các nhóm thảo luận trong 1 phút

Yêu cầu 1 nhóm trả lời.
Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm 2 (hình9.3)

Gọi một nhóm làm thí nghiệm nêu kết quả thí nghiệm, đưa ra câu hỏi C2, C3.
Phát phiếu học tập 2

Yêu cầu các cá nhân hoạt động hoàn thành phiếu học tập 2.
Thu phiếu học tập nhận xét chốt lại câu trả lời C2; C3.
Đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luân cách thức mô tả thí nghiệm Ghê rich trong vòng 1ph

Gọi đại diện một nhóm mô tả thí nghiệm, nêu kết quả thí nghiệm, đưa ra câu hỏi C4

GV đưa ra câu hỏi:
Hút hết không khí trong hai bán cầu thì áp suất không khí trong hai bán cầu bằng bao nhiêu?

Khí quyển gây ra áp suất theo những phương nào lên hai bán cầu?

Vậy hai bán cầu sẽ bị ép chặt vào nhau.

Em có nhận xét gì về áp lực tác dụng lên hai bán cầu và lực kéo của hai đàn ngựa?
Gọi một học sinh trả lời câu hỏi C4
Nhận xét chốt lại câu trả lời C4

 
	- Các nhóm làm TN1 H.9.2 SGK. 

Làm thí nghiệm

 Cá nhân thảo luận theo nhóm hoàn thành phiếu học tập1
-
Thảo luận tìm phương án trả lời vấn đề GV đưa ra.

- HS làm thí nghiệm

- Cá nhân thảo luận theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập 2( trả lời C2,C3).

- Thảo luận theo nhóm.
Đại diện một nhóm mô tả thí nghiệm, nêu kết quả thí nghiệm, đưa ra câu hỏi C4

Cá nhân suy nghĩ trả lời

Áp suất trong hai bán cầu bằng 0

 Theo mọi phương

Áp lực lớn hơn lực kéo của hai đàn ngựa

Cá nhân trả lời câu C4

Cá nhân suy nghĩ tìm các ví dụ

Bình nước uống  cho gà, gia súc

Giác hút trong đông y. 
	2. Thí nghiệm

* Thí nghiệm 1:

C1: Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất của khí quyển lớn hơn áp suất khối khí trong hộp nên hộp bị bẹp theo mọi phía.

* Thí nghiệm 2:

C2: Không, vì áp lực của   khí quyển tác dụng vào nước từ dưới lên cân bằng trọng lượng của cột nước và áp lực của khối khí bị giảm trong ống tác dụng lên nước từ trên xuống.

C3: Nước sẽ chảy ra khỏi ống. Vì áp lực của   khí quyển tác dụng vào nước từ dưới lên nhỏ hơn trọng lượng của cột nước và áp lực không khí tác dụng lên nước từ trên xuống

* Thí nghiệm 3:

C4: Khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0, trong khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm hai bán cầu ép chặt vào nhau. Tổng áp  lực tác dụng lên hai bán cầu lớn hơn lực kéo của hai đàn ngựa

3. Kết luận

Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

	Hoạt động 4: Vận dụng

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành các câu hỏi C8, C12 trang 34 sgk 
Yêu cầu hai học sinh trả lời

Các học sinh khác nhận xét đánh giá

Nhận xét đánh giá cho điểm, chốt lại câu trả lời.
Trình chiếu hình ảnh, thuyết trình về vai trò của áp suất khí quyển tới:
+ Đời sống sinh vật

+ Ứng dụng trong kĩ thuật

+ Trong các hiện tượng tự nhiên


	Hoạt động cá nhân theo nhóm làm bài.

Các bạn làm xong bài giúp đỡ các bạn khác.
Hai bạn trả lời.
Các bạn còn lại nhận xét đánh giá

Quan sát hình ảnh  lắng nghe thuyết trình của giáo viên rút ra kết luận


	 III. Vận dụng:

C8: Áp suất khí quyển gây ra một áp lực  tác dụng lên tờ giấy từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của tờ giấy và nước trong cốc
C12: Vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao. Vai trò của áp suất khí quyển

Áp suất khí quyển có vai trò quan trọng trong đời sống, trong kĩ thuật

	Hoạt động 5: Củng cố 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Đưa ra câu C9 sgk.
Thuyết trình:
Áp suất khí quyển rất lớn, tại mực nước biển  có giá trị khoảng 76 cm Hg, tương ứng khoảng 103360 Pa. Nghĩa là mỗi 1 m2  diện tích tại đây phải chịu một áp lực 103360 N (hơn 10 tấn ), nên vai trò của áp suất khí quyển rất quan trong trong nhiều lĩnh vực, sau đây là một vài ví dụ
	Cá nhân suy nghĩ trả lời
	C9: Ví dụ bình nước uống cho gia súc, gia cầm.
 Máy bơm nước.
Ống giác hút dùng trong đông y .v.v.

	Hoạt đông 6: Hướng dẫn HS tự học ở nhà 

	+ Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập

+ Bài mới tiết 14 bài tập về áp suất 

-   Đọc lại các kiến thức về áp suất, áp suất chất lỏng, bình thông nhau, máy nén thủy lực.
- Làm lại các bài tập 7.6 tr 24 ; 8.16 tr 29; 9.10 tr31 (sbt)


	
	

	

	- Nắm được sự tồn tại của áp suất khí quyển, lấy được VD chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

  Làm bài tập trong SBT: 9.1; 9.2; 9.3; 9.6.
	HS: Nghe GV hướng dẫn và ghi BTVN.
	


             *  Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

- Nội dung:.....................................................................................................

- Phương pháp: ..............................................................................................

- Phân chia thời gian:.....................................................................................

        IV. Kết quả đạt được :

Qua một thời gian vận dụng và thực hiện chuyên đề trên, tôi nhận thấy hầu như đa số đối tượng học sinh nắm được kiến thức và vận dụng vào làmthí nghiệm một cách hợp lý.Chuyên đề này đã được tất cả giáo viên dạy khối 8 nói riêng cũng như toàn thể giáo viên trong tổ nói chung cùng thực hiện bước đầu đã đem lại một số kết quả nhất định.Qua một thời gian được phụ đạo các em dã tiến bộ, nhiều học sinh  yếu, kém đã vượt lên trung bình, đã thực hiện đượccách làm thí nghiệm một cách hợp lý. 

C. KẾT LUẬN

Trên đây là một số kiến thức quan trọng yêu cầu học sinh phải nắm chắc để học tiếp ở các lớp trên. Do đó giáo viên yêu cầu học sinh phải ôn tập thật nghiêm túc, rèn kĩ năng thực hiện thí nghiệm, kết hợp sử dụng thí nghiệm hợp lý. Trong quá trình , giáo viên có kết hợp hướng dẫn sử dụng và nhắc lại một số kiến thức liên quan nhưng không đề cập trong chuyên đề này để giúp học sinh có kĩ năng vận dụng Qua một thời gian được phụ đạo các em dã tiến bộ, nhiều học sinh  yếu, kém đã vượt lên trung bình, đã thực hiện được. Các em đã bớt mặc cảm, dần lấy lại sự tự tin và đã chăm hơn trong học tập, từng bước nâng cao kết quả học tập của bản thân.

Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần quan tâm đến sự tiến bộ của các em bằng cách gọi đúng đối tượng cho từng cấp độ khó dễ của từng bài và sẵn sàng có lời khen,cho điểm cao khi học sinh làm bài tiến bộ.


   Một số kinh nghiệm bản thân ghi ra ở đây với hy vọng rằng:  Đây sẽ là một tài liệu nhỏ để các quý thầy cô có thể tham khảo, vận dụng trong những tình huống sư phạm thích hợp. Hơn thế nữa, giúp đỡ học sinh, trách nhiệm của người thầy. Hãy làm hết trách nhiệm bằng cái tâm của người thầy và hãy nhận lấy trách nhiệm về mình. Trên là những biện pháp mà bản thân tôi đã vận dụng trong quá trình công tác và nó đã góp phần đem lại cho tôi một số kết quả khả quan. 

Nhưng vì khả năng có hạn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong  được sự hỗ trợ góp ý chân thành của bạn bè đồng nghiệp nhằm giúp tôi hoàn thiện hơn trong công tác.

                                                                             Minh Quang, tháng 11năm  2015 
            Duyệt của BGH                                                      Người  thực hiện

                                                                                                     Đinh Hồng Phong
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